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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:          /KCB-QLCL&CĐT  
V/v khảo sát đề xuất sửa đổi, bổ 

sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y Dược 

dùng trong HSBA 

Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường Đại học; 

- Y tế các Bộ, ngành.  

 

Thực hiện Kế hoạch năm 2023 của Bộ Y tế về triển khai thi hành Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được phân công 

làm đầu mối, đang xây dựng Thông tư quy định về hồ sơ bệnh án và bản tóm tắt hồ 

sơ bệnh án. Ngày 06/3/2023 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành Công văn 

số 234/KCB-QLCL-CĐT để thu thập đề xuất sửa đổi, bổ sung các mẫu Hồ sơ bệnh 

án. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã thu nhận được ý kiến đóng góp của nhiều đơn 

vị trên toàn quốc, tuy nhiên kết quả tổng hợp sơ bộ cho thấy đa số ý kiến tập trung 

đề xuất để sửa Mẫu bệnh án.  

Để triển khai công việc tiếp theo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiến hành 

khảo sát việc duy  trì, cải tiến các “Mẫu giấy, phiếu chuyên môn bệnh viện; mẫu 

giấy, phiếu chuyên môn”. Đây là công việc quan trọng, có ý nghĩa trong công tác 

cải cách hành chính, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ.  

Các nội dung khảo sát thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử 

của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Kcb.vn (Chuyên mục: “Văn bản > Chỉ đạo 

điều hành > Công văn”) trước ngày 15/4/2023. Khi cần biết thêm thông tin, đề nghị 

liên hệ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, số điện thoại 0982948082. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, QLCL&CĐT.  

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC  TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Khoa 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN KHẢO SÁT VIỆC SỬA DỔI, BỔ SUNG MẪU GIẤY, 

 MẪU SỔ Y DƯỢC 

(Ban hành kèm theo Công văn   /KCB-QLCL-CĐT ngày     tháng 4/2023) 

 

 
A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên bệnh viện: ………………………………………………… 

2. Bệnh viện thuộc cơ sở tuyến nào?  

- Trung ương;  - Tỉnh/thành phố - Quận/Huyện  - Khác……… 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

I. MẪU GIẤY, PHIẾU Y 

Tên Bệnh án/Mẫu sổ Giữ 

nguyên/giữ 

nguyên có 

sửa đổi 

Không cần 

thiết/Bỏ 

A. Mẫu giấy, phiếu Y    

1. Giấy ra viện   

2. Giẫy chuyển viện   

3. Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và 

gây mê hồi sức  

  

4. Giấy chứng nhận phẫu thuật   

5. Giấy khám/ chữa bệnh theo yêu cầu   

6. Giấy thử phản ứng thuốc   

7. Phiếu theo dõi dị ứng thuốc   

8. Giấy chứng nhận thương tích   

9. Phiếu chăm sóc    

10. Phiếu theo dõi chức năng sống    

11. Phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ (biểu đồ chuyển dạ)   

12. Phiếu khám chuyên khoa   

13. Phiếu gây mê hồi sức   

14. Phiếu phẫu thuật/ thủ thuật   

15. Phiếu lĩnh và phát máu   

16. Phiếu truyền máu   

17. Phiếu theo dõi truyền dịch   
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Tên Bệnh án/Mẫu sổ Giữ 

nguyên/giữ 

nguyên có 

sửa đổi 

Không cần 

thiết/Bỏ 

18. Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị   

19. Phiếu chiếu/ chụp X-quang   

20. Phiếu chụp cắt lớp vi tính   

21. Phiếu chụp cộng hưởng từ   

22. Phiếu siêu âm   

23. Phiếu điện tim   

24. Phiếu điện não   

25. Phiếu nội soi   

26. Phiếu đo chức năng hô hấp   

27. Phiếu xét nghiệm (chung)   

28. Phiếu xét nghiệm Huyết học   

29. Phiếu xét nghiệm huyết - tuỷ đồ   

30. Phiếu xét nghiệm chẩn đoán rối loạn đông cầm máu   

31. Phiếu xét nghiệm sinh thiết tuỷ xương   

32. Phiếu xét nghiệm nước dịch   

33. Phiếu xét nghiệm hoá sinh máu   

34. Phiếu xét nghiệm hoá sinh nước tiểu, phân, dịch 

chọc dò 

  

35. Phiếu xét nghiệm vi sinh   

36. Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết   

37.Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh khám nghiệm tử 

thi. 

  

38. Phiếu thanh toán ra viện   

39. Tờ điều trị   

40. Trích biên bản hội chẩn   

41. Trích biên bản kiểm điểm tử vong   

42. Phiếu khám bệnh vào viện (chung)   

43. Phiếu khám bệnh vào viện (chuyên khoa Mắt)   

44. Phiếu khám bệnh vào viện (chuyên khoa Tai - Mũi – 

Họng) 

  

45. Phiếu khám bệnh vào viện chuyên khoa Răng  - 

Hàm - Mặt 
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Tên Bệnh án/Mẫu sổ Giữ 

nguyên/giữ 

nguyên có 

sửa đổi 

Không cần 

thiết/Bỏ 

B. Mẫu giấy, phiếu dược   

1. Phiếu lĩnh thuốc   

2. Phiếu lĩnh hoá chất   

3. Phiếu lĩnh vật dụng y tế tiêu hao   

4. Thẻ kho   

5. Phiếu trả lại thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao   

6. Dự trù thuốc mới cần nhập nội   

7. Báo cáo sử dụng thuốc tháng   

8. Báo cáo sử dụng hoá chất tháng   

9. Báo cáo sử dụng vật dụng y tế tiêu hao   

10. Báo cáo công tác dược bệnh viện   

11. Biên bản kiểm kê thuốc   

12. Biên bản kiểm kê hoá chất   

13. Biên bản kiểm kê vật dụng y tế tiêu hao   

14. Biên bản xác nhận thuốc/ hoá chất/ y vật dụng y tế 

tiêu hao mất/ hỏng/ vỡ 

  

15. Biên bản thanh lí thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu 

hao 

  

16. Thống kê 15 ngày sử dụng thuốc/ hoá chất/ vật dụng 

y tế tiêu hao. 

  

17. Đơn thuốc   

18. Phiếu công khai thuốc    

C. Mẫu giấy, phiếu vật tư/ thiết bị y tế   

1. Dự trù máy, thiết bị y tế.   

2. Báo cáo hiện trạng máy/ thiết bị y tế   

3. Biên bản kiểm kê máy/ thiết bị y tế.   
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II. MẪU SỔ 

Tên Bệnh án/Mẫu sổ Giữ 

nguyên/giữ 

nguyên có 

sửa đổi 

Không cần 

thiết/Bỏ 

A. Mẫu sổ y   

1. Sổ khám bệnh (chung, chuyên khoa, ngoại trú)   

2. Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện   

3. Sổ bàn giao người bệnh vào khoa   

4. Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện   

5. Sổ mời hội chẩn   

6. Sổ biên bản hội chẩn   

7. Sổ thường trực   

8. Sổ bàn giao thuốc thường trực   

9. Sổ bàn giao dụng cụ thường trực   

10. Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày   

11. Sổ phẫu thuật   

12.Sổ thủ thuật   

13. Sổ duyệt kế hoạch phẫu thuật   

14. Sổ xét nghiệm   

15. Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi   

16.Sổ chẩn đoán hình ảnh   

17. Sổ nội soi   

18. Sổ xét nghiệm vi sinh   

19. Sổ giao và nhận bệnh phẩm   

20. Sổ trả kết quả cận lâm sàng   

21. Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án   

22. Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án   

23. Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong   

24. Sổ báo cáo kế hoạch công tác hàng tháng   

25. Sổ công tác chỉ đạo tuyến   

26. Sổ kiểm tra   

27. Sổ sai sót chuyên môn   

28. Sổ biên bản kiểm điểm tử vong   

29. Sổ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn   
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Tên Bệnh án/Mẫu sổ Giữ 

nguyên/giữ 

nguyên có 

sửa đổi 

Không cần 

thiết/Bỏ 

30. Sổ họp giao ban   

31. Sổ họp hội đồng thuốc và điều trị   

32. Sổ họp hội đồng khoa học kỹ thuật   

33. Sổ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật 

  

34. Sổ theo dõi khen thưởng   

35. Sổ theo dõi kỷ luật   

36. Sổ báo ăn, uống của người bệnh   

37. Sổ góp ý của người bệnh   

38. Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh   

39. Sổ bàn giao tư trang người bệnh tử vong   

40. Sổ quản lý, sửa chữa thiết bị y tế   

41. Sổ tài sản y dụng cụ   

42. Sổ xin xe ô tô cứu thương   

B. Mẫu sổ dược   

1. Sổ kiểm nhập thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao   

2. Sổ pha chế theo đơn   

3. Sổ điều trị ngoại trú tâm thần   

C. Mẫu sổ vật tư/ thiết bị y tế   

1. Sổ xuất nhập vật tư/ thiết bị y tế   

2. Sổ theo dõi máy/ thiết bị y tế   
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